
Thầy Nguyễn Đình Độ 

                                               Trang 1/4 - Mã đề thi 013 

              ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 (Lần 4) 

                                                                             MÔN HÓA HỌC 

                                                                        Thời gian làm bài: 50 phút  

                                                             (40 câu trắc nghiệm gồm 4 trang) 
 

                                                                                                                                Mã đề: 013              
  

Mã đề thi 013 

Họ, tên học sinh:..................................................................... 

 Số báo danh: ............................. 

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:   

 H = 1; H e= 4 ; C = 12; N = 14; O = 16; F=19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;  Be 

= 9, Ca = 40; Sr = 87, ; Ba = 137, Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108. 

Câu 1: Chỉ ra công thức của một loại phân đạm phổ biến trong nông nghiệp: 

A. KCl. B. Ca(H2PO4)2. C. (NH2)2CO. D. K2SO4. 

Câu 2: Cho 3 chất: CH3NH2 (A); NH3 (B) và C6H5NH2 (anilin; C). Thứ tự tăng dần lực bazơ của 3 chất trên 

theo chiều từ trái sang phải là 

 A. (A); (B); (C). B. (B); (A); (C). C. (C); (B); (A). D. (C); (A); (B). 

Câu 3: Nguyên liệu để sản xuất nhôm là 

A. quặng đolomit. B. quặng hematit. C. quặng manhetit. D. quặng boxit. 

Câu 4: Glucozơ thể hiện tính oxi hóa ở 

 A. Phản ứng với H2 (Ni; t
0)

  B. Phản ứng cháy    

 C. Phản ứng với nước brom  D. Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 

Câu 5: Khi nung Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là 

A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe. D. Fe2O3. 

Câu 6: Axit cacboxylic đơn chức A có %O (theo khối lượng) là 53,33%. Axit A có đặc điểm: 

A. Cho được phản ứng tráng bạc B. Có khả năng làm mất màu dung dịch brom. 

 C. Được điều chế bằng cách lên men ancol etylic. D. Có mạch cacbon phân nhánh. 

Câu 7: Trong đời sống, “chất đạm” là tên gọi để chỉ nhóm hợp chất nào dưới đây? 

 A. Chất bột. B. Chất béo. C. Chất đường. D. Protein. 
Câu 8: Phương trình hóa học nào sau đây chứng minh hợp chất Fe

3+
 tính oxi hóa? 

A.  FeCl3 + 3NaOH   Fe(OH)3 +  3NaCl. 

B.  Fe2O3 + 6HCl   2 FeCl3 + 3H2O. 

C.  2Fe(OH)3  
ot  Fe2O3  + 3H2O 

D.  Fe + 2FeCl3   3FeCl2. 

Câu 9: Chất X tác dụng được với dung dịch HCl. Khi cho chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2
 
thu được 

kết tủa Y. Chất Y là 

A. Ca(HCO3)2. B. CaCO3. C. AlCl3. D. BaCl2. 

Câu 10: Xăng E5 là xăng được pha trộn theo tỉ lệ 95% xăng A92 với 5% nhiên liệu nào dưới đây? 

A. Etanol B. Glixerol. C. Metanol. D. Axeton. 

Câu 11: Tripeptit mạch hở Ala-Ala-Ala có đặc điểm: 

A. Phân tử khối là một số chẵn  

B. Số nguyên tử cacbon trong phân tử là một số chẵn. 

C. Số nguyên tử oxi trong phân tử là một số chẵn.  

D. Số nguyên tử nitơ trong phân tử là một số chẵn. 

Câu 12: Cho 3 ancol sau: C2H5OH (A); CH3CH2CH2OH (B) và (CH3)2CHOH (C). Thứ tự tăng dần nhiệt độ 

sôi của 3 ancol trên theo chiều từ trái sang phải là 

   A. (A); (C); (B). B. (B); (A); (C). C. (C); (B); (A). D. (C); (A); (B). 

Câu 13: Xà phòng hoá hoàn toàn một lượng chất béo X cần vừa đủ 0,03 mol NaOH, sau phản ứng thu được 

muối và m gam glixerol. Giá trị m là 

A. 2,76. B. 1,38. C. 0,92 D. 0,46 

Câu 14: Để làm mềm một mẫu nước có tính cứng tạm thời chứa Ca(HCO3)2, ta có thể dùng 

A. KOH. B. NaNO3 C. NaCl. D. HCl. 
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Câu 15: Tỉ lệ số người tử vong về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. 

Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là nicotin. Nếu chỉ biết tỉ khối hơi của nicotin so với H2 là 

81 thì công thức nào dưới đây được cho là hợp lí với công thức phân tử của nicotin? 

 A. C10H26O B. C9H8NO2 C. C10H14N2 D. C9H12N3 

.Câu 16: Tơ nào dưới đây thuộc nhóm tơ bán tổng hợp? 

A. Tơ tằm. B. Tơ nilon-6. C. Tơ axetat. D. Tơ nitron. 

Câu 17: Cho dãy các chất: Al, Al2O3; Al(OH)3 và NaAlO2. Số chất lưỡng tính trong dãy là 

 A. 2                       B. 4           C. 1                     D. 3 

Câu 18: Hòa tan hết 10 gam rắn X gồm 2 kim loại kiềm thổ A, B ở 2 chu kì liên tiếp (MA < MB) vào axit 

HCl dư được 7,84 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của kim loại kiềm thổ A trong X là 

 A. 60,00% B. 16,67% C. 71,42% D. 83,33% 

Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 10 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl dư, sau một thời gian thu được 10 lít 

khí H2 (đkc). Kim loại M là 

A. Zn. B. Mg. C. Al. D. Fe. 

Câu 20: Phương trình hóa học nào sau đây là sai ? 

A. 2Na + 2H2O   2NaOH + H2. 

B. Ba + 2HCl   BaCl2 + H2 . 

C. Ag + 2HNO3 (đặc, nóng)    AgNO3 + NO2 + 2H2O 

D. 3Mg + Fe2(SO4)3 (dư)   3MgSO4  +  2Fe. 

Câu 21: Cho dãy các ion kim loại: K
+
, Ag

+
, Fe

3+
, Cu

2+
. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là 

A. Cu
2+

. B. Fe
3+

. C. K
+

 

. D. Ag
+

 

. 

Câu 22: Có bao nhiêu sự ăn mòn điện hóa xảy ra khi lần lượt nhúng một lá sắt kim loại vào các dung dịch 

sau: HNO3; CuCl2; FeCl3 và NaNO3? 

    A. 1 B. 3  C. 4 D. 2 

Câu 23: Cho bột Fe vào dung dịch HNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và còn 

lại một ít bột sắt chưa tan hết. Dung dịch X chứa 

A. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3. B. Fe(NO3)2 và HNO3 (dư). 

C. chỉ chứa Fe(NO3)2. D. chỉ chứa Fe(NO3)3. 

Câu 24: Thí nghiệm nào dưới đây tạo muối Fe
3+

? 

 A. Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 loãng. 

 B. Cho Fe (dư) vào dung dịch HNO3.  

C. Cho Fe (dư) vào dung dịch AgNO3.  

D. Cho FeCO3 vào dung dịch HCl. 

Câu 25: Khi hòa tan một hợp chất của sắt trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được một dung dịch vừa làm 

mất màu thuốc tím vừa hòa tan bột Cu.Công thức hợp chất đã dùng trong thí nghiệm là: 

A.  FeO B. FeCO3 C. Fe2O3 D. Fe3O4 

Câu 26: X là hỗn hợp gồm C2H2 và hiđrocacbon mạch hở A (ở thể khí trong điều kiện thường). Đốt cháy 

hoàn toàn X được hỗn hợp khí và hơi có tỉ khối so với H2 là 
53

3

. Phát biểu đúng là: 

 A. 1 mol A làm mất màu tối đa dung dịch chứa 3 mol Br2. 

 B. Hiđrocacbon A có đồng phân hình học. 

 C. Đốt cháy một lượng bất kì A cần số mol O2 bằng đúng với số mol CO2 tạo thành.  

 D. Trùng hợp A trong điều kiện thích hợp thu được một loại cao su tổng hợp. 

Câu 27: Số peptit C8H15N3O4 tác dụng với Cu(OH)2 tạo hợp chất có màu tím là  

     A. 4          B. 6          C. 9                D. 5 

Câu 28: Chọn phát biểu không đúng: 

A. Axit fomic HCOOH có khả năng làm mất màu nước brom. 

B. Trộn dung dịch FeCl2 với dung dịch AgNO3 (dư)  thu được  rắn X gồm 2 chất. 

C. Sục CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa cực đại. 

D. Sục CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa cực đại. 

 

 

 



Thầy Nguyễn Đình Độ 

                                               Trang 3/4 - Mã đề thi 013 

Câu 29: Tiến hành thí nghiệm với 4 chất rắn Na2CO3; BaSO4; Na2SO4; BaCO3 (được kí hiệu ngẫu nhiên là 

X, Y, Z, T). Kết quả được ghi ở bảng sau: 

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

Y, Z Nước Đều tan trong nước 

 Z, T Dung dịch HCl Đều sủi bọt khí 

     X, Y, Z, T lần lượt là: 

A. Na2SO4; BaSO4; Na2CO3;  BaCO3. B. BaSO4; Na2CO3; Na2SO4; BaCO3. 

C. BaCO3; Na2SO4; Na2CO3; BaSO4. D. BaSO4; Na2SO4; Na2CO3; BaCO3. 

Câu 30: Sục khí 2CO  vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và 0,078 mol NaOH. Đồ thị biểu diễn khối 

lượng kết tủa theo số mol 2CO  phản ứng như sau: 

 

                                                    

  Giá trị kết tủa cực đại trong thí nghiệm là 

 A. 4,4 gam  B. 4,0 gam C. 4,1 gam D. 3,8 gam 

Câu 31:  X là hỗn hợp gồm Al; FexOy (trong đó oxi chiếm 13,71% khối lượng hỗn hợp). Tiến hành nhiệt 

nhôm (không có không khí) m gam rắn X được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư thấy có H2 

thoát ra và có 1,2 mol NaOH tham gia phản ứng, chất rắn còn lại không tan có khối lượng là 28 gam. Biết 

các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là  

      A. 70,00 B. 88,88 C. 67,72 D. 100,00 

Câu 32:  Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng hoàn toàn thu được 

dung dịch Y chứa hai chất tan và còn lại 0,552m gam chất rắn chưa tan. Tách bỏ phần chưa tan, cho dung 

dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu được 64,62 gam kết tủa. Giá trị m là 

 A. 30,00  B. 42,68  C. 100,00  D. 66,88  

Câu 33: Đốt 22,9 gam rắn X gồm Al; Zn; Mg trong oxi một thời gian được 26,1 gam hỗn hợp rắn Y. Hòa 

tan hết Y trong HNO3 dư được V lít (đkc) hỗn hợp NO; NO2 có tỉ khối so với H2 là 19,8 (không còn sản 

phẩm khử khác) và dung dịch chứa 103,5 gam muối. Giá trị V là 

 A. 11,20.  B. 12,32.   C. 14,56.  D. 10,08. 

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X gồm metylamin; etylamin; anilin; metyl fomat; etyl acrylat 

và etylen glycol bằng oxi vừa đủ được H2O; 46,2 gam CO2 và 5,6 gam N2. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 

 A. 24,6.             B. 26,2. C. 25,8                D. 23,2 

Câu 35: A, B là 2 hợp chất hữu cơ chỉ chứa C, H, O; phân tử khối mỗi chất không vượt quá 100  . Khi cho 

9,25 gam hỗn hợp X bất kì (thu được bằng cách trộn A với B theo tỉ lệ mol tùy ý) tác dụng với lượng dư 

dung dịch AgNO3 trong NH3 đều luôn thu được một lượng bạc không đổi là 27 gam. Phát biểu nào dưới đây 

không đúng? 

 A. A, B đều làm mất màu nước brom.  

 B. Một trong các chất A hoặc B phải là este. 

 C. A, B đều là các hợp chất hữu cơ no.  

 D. A, B có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. 

Câu 36: Hòa tan hết một lượng rắn X gồm Al; Al2O3 và Al(OH)3 (trong đó oxi chiếm 33,94% về khối 

lượng) trong HNO3 dư thấy có 0,86 mol HNO3 phản ứng và thoát ra 1,792 lít (đkc) hỗn hợp NO; NO2 có tỉ 

khối so với H2 là 21. Sục NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng được 18,72 gam kết tủa. Phần trăm khối 

lượng Al2O3 trong X gần với giá trị nào nhất dưới đây? 

 A. 14,00% B. 60,00% C. 50,00%  D. 30,00% 

Câu 37:  Hỗn hợp P gồm 3 peptit mạch hở X, Y, Z (phân tử mỗi peptit đều chỉ chứa một gốc Glu trong 

phân tử). Thủy phân hoàn toàn m gam P trong dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hỗn hợp Q 

gồm các muối của Gly; Ala và Glu. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối Q bằng một lượng oxi vừa đủ rồi 
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hấp thụ toàn bộ phần khí và hơi vào bình đựng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 284 gam và có 

19,04 lít khí (đkc) thoát ra khỏi bình. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp peptit P trên được 

N2; CO2 và 87,3 gam H2O. Giá trị m gần nhất với 

 A. 160  B. 148 C. 145  D.143 

Câu 38: Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este nhị chức Y, đều mạch hở. Xà phòng hóa 7,1 gam E cần 

vừa đủ 50 ml dung dịch KOH 2M, thu được hỗn hợp Z gồm hai muối và hỗn hợp T gồm hai ancol là đồng 

đẳng liên tiếp. Đốt cháy hết hỗn hợp ancol T cần vừa đủ 4,62 lít O2 (đkc), thu được CO2 và 4,275 gam H2O. 

Phát biểu đúng là 
       A. Hỗn hợp E có khả năng cho được phản ứng tráng bạc. 

 B. X, Y đều là các este no.  

 C. Số nguyên tử hiđro trong các este X, Y là bằng nhau.  

 D. Tổng số nguyên tử cacbon trong các este X, Y là 9. 

Câu 39: Hai hợp chất hữu cơ X, Y đều có thành phần C, H, O và chỉ chứa một loại nhóm chức, Y là hợp 

chất thơm. Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam X được 9,9 gam CO2 và 5,4 gam H2O, còn khi cho 1,14 gam X tác 

dụng với Na dư, thu được 336 ml khí (đkc). Chất Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, 

được tạo thành khi cho X tác dụng với Y. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam Z cần vừa đủ 6,44 lít O2 (đkc), thu 

được CO2 và H2O tỉ lệ khối lượng tương ứng 121: 27. Mặt khác, 4,48 gam Z tác dụng vừa đủ với 200 ml 

dung dịch NaOH 0,2 M. Số công thức cấu tạo của Z phù hợp là 

 A. 3. B. 6. C. 5. D. 9.  

Câu 40: Cho hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2  tan hết trong 680 gam dung dịch KHSO4 16%. 

Sau khi phản ứng xong thu được 3584 ml NO (đkc; sản phẩm khử duy nhất của N
+5

) và dung dịch Y chỉ 

chứa 120,72 gam muối trung hòa. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 2M tạo kết 

tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 19,2 gam rắn T. Biết các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn. Phát biểu không đúng là 

 A. Dung dịch Y chỉ chứa muối sunfat. 

 B. Trong dung dịch Y, nồng độ phần trăm Fe2(SO4)3 gấp 7 lần nồng độ FeSO4.  

 C. Khối lượng hỗn hợp X xấp xỉ 24 gam. 

 D. Phần trăm khối lượng Mg kim loại trong hỗn hợp X là 10%. 
--------------------------------------------- 

-------------------------------------------- HẾT ------------------------------------------ 


